
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

17 1 65 ĐT UXTC + UBT 

17 2 49 2002 Polype lòng TC + UXTC dưới niêm

17 3 55 7017 UXTC 20 tuần

17 4 42 1001 NXTC 14tuần

18 5 62 1001 UBT (P) 10cm

18 6 46 3003 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

18 7 46 1011 UXTC 14 tuần

19 8 57 5015 UXTC 16 tuần + UBT (T) 10cm

19 9 49 ĐT UXTC 16 tuần

19 10 46 ĐT UXTC 16 tuần

19 11 40 2002 NXTC 12tuần

12 40 2022 NXTC 14tuần

21 13 0

4 14 0

4 15 0

17 1 35 2002 UBT(P) 20cm/VMC Cắt TC

17 2 44 2002 UXTC 12tuần + UBT (P) 4cm

18 3 58 3013 UBT 2bên 9cm/ U thượng thận (T)

18 5 52 3033 UXTC 14 tuần

18 6 45 3003 UXTC 14 tuần

18 7 44 0000 NXTC 14tuần

19 8 63 4014 CIN 1 + HSIL

19 9 49 3013 UXTC 16 tuần

19 10 46 4014 UXTC 16 tuần

19 11 38 ĐT NXTC 12tuần

12 46 1011 UXTC 14 tuần DỰ BỊ    

D.P.MAI + BÍCH TY + CHI.SB  

D.P.MAI + BÍCH TY + CHI.SB  

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

H.HIỆP + THU BA + DẦU.SB

H.HIỆP + THU BA + DẦU.SB

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + QUỲNH.SB (S)

BS SẢN A + CHỌN + THANH.SB (C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT

D.MINH + M CHÂU + KIM HUỆ.SB

D.MINH + M CHÂU + KIM HUỆ.SB

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

TÔ NGUYỆT + TR.LOAN + ÁNH.SB

TÔ NGUYỆT + TR.LOAN + ÁNH.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS PHẨU THUẬT

TH.VÂN + HỒ HOA + D.PHƯỢNG

TH.VÂN + HỒ HOA + D.PHƯỢNG

Q.TUẤN + CẨM NHUNG + HOÀI PHONG.TT

Q.TUẤN + CẨM NHUNG + HOÀI PHONG.TT

ĐỖ HIẾU + TÚ NGÂN + AN.SB  

ĐỖ HIẾU + TÚ NGÂN + AN.SB    

ĐỖ HIẾU + TÚ NGÂN + AN.SB  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa PP (T) nếu tốt ( Mổ khó)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD 

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Từ ngày 26/11/2012 đến ngày 02/12/2012 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt polype ngã Â Đ, Nếu k/đ cắt TC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD   

NGUYỄN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ TẦN

TRẦN THỊ TÍM

TRẦN THỊ NGỌC ĐIỆP

TRẦN MINH HIỀN

VŨ THỊ HOÀI LAN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BÍCH

LÊ THỊ NGHĨA

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

LÊ THỊ LUYẾN

ĐÀO THỊ LƯƠNG

ÂU THỊ CHI TRÚC

TRẦN THỊ MINH TÂM

NGUYỄN THỊ THANH LIÊN

LÊ THI BÍCH NGỌC

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ LOAN

CHUNG MUỐI

HỒ THỊ EM

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

ĐẶNG BÍCH THỦY

TRẦN THỊ BÍCH VÂN

ĐẶNG THỊ GÁI

10097

10102

10149

10098

10115

9743

10079

10053

10069

1400b

SHC

10198

1380b

10059

9958

9008

1334b

10009

10073

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10084

10206

10011

10003

PM

Ngày: 26/11/2012 

Ngày: 27/11/2012 

10250



13 45 2002 UXTC 16 tuần

4 14 0

4 15 0

17 1 78 10008 SSD độ III

17 2 36 ĐT UXTC 12 tuần

17 3 32 2012 NXTC 12tuần

17 4 49 2002
UXTC 14 tuần

17 5 44 3003
UXTC 12 tuần

18 6 30 2012 U hạ vị 18cm

18 7 39 2002 LNMTC ở VM thành bụng/ VMC

19 8 54 3003 UBT (P) 8cm

19 9 42 2022 NXTC 18tuần

19 10 54 7007 UBT (P) 6cm

19 11 46 2022 UXTC 16 tuần

12 51 3003 UXTC 14 tuần

13 34 2002 NXTC 12 tuần

4 14 0

4 15 0

17 1 81 5005 SSD độ III

17 2 66 8028 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 47 2002 UBT  12cm/ VMC

17 4 43 0000 NXTC 14tuần

18 5 76 8008 TSĐGNMTC

18 6 43 3023 UXTC(dưới niêm) 12tuần/Thiếu máu

18 7 28 0000 NXTC 24tuần

19 8 50 3003 UXTC 14 tuần/Tiểu đường , VMC

19 9 34 2000 Adenomyose

19 10 39 ĐT NXTC 16tuần

4 12 0

4 13 0 BS SẢN A + HÀ.TT + HÀO.SB(C)

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

T.HÒA + DUYÊN.NT + GỨT.SB

T.HÒA + DUYÊN.NT + GỨT.SB

T.HÒA + DUYÊN.NT + GỨT.SB

BS SẢN A + VĂN + PHAN HÀ.SB(S)

BS SẢN A + CHI.TT + THANH THẢO.SB(C)

NHÀN + Đ.TRỌNG + THIÊNTHANH

NHÀN + Đ.TRỌNG + THIÊNTHANH

V.HÒA + X.TRANG1 + EM.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + EM.SB

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

B.HẢI + THANH THÚY + LĨNH.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + HÀ LOAN.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + HÀ LOAN.SB

DỰ BỊ     

DỰ BỊ    

BS SẢN A + ANH TUẤN + ĐÀO HÀ.SB(S)

Q.KHOA + HOÀI PHONG.TT + KA HUYỀN.SB

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

B.HẢI + THANH THÚY + LĨNH.SB

DỰ BỊ  

BS SẢN A + HÀ.TT + THÀNH.SB (S)

BS SẢN A + NGỌC DUNG + K'HIỀN.TT(C)

DUYÊN + Q.KHOA + HOÀI PHONG.TT 

DUYÊN + Q.KHOA + HOÀI PHONG.TT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP  

Mổ TS, TTTXT(Cắt PP có u, KTSD)

Cắt khối LNM ở VM thành bụng

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP  tốt

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

SẰN MỸ NHI

BÙI THỊ KIM HẠNH

NGUYỄN THỊ THU VÂN

HUỲNH THỊ TUYẾT TRINH

BN SẢN A

BN SẢN A

THIỀM THỊ MÃNH

LÊ KIM HƯƠNG

ĐINH THỊ QUYẾT

NGUYỄN THỊ HẬU

ĐỖ THỊ ĐÚNG

VÕ THỊ KIM HOA

HOÀNG THỊ TẰM

TRẦN THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ BỜ

TẠ THỊ HOA

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ THANH HÀ

PHAN THỊ BÍCH NGÂN

NGUYỄN THỊ NGỌC TƯƠI

TRỊNH THỊ VĨNH

NGUYỄN THỊ HÓA

TRỊNH THỊ PHƯỢNG

ĐÀO THỊ THỬ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ GIỎI

HÀ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

9546

10144

10237

10134

100228

10194

10132

1305b

10118

9813

1404B

81s

10245

10060

10251

10162

10189

10081

1385b

10223

9652

10131

1370b

10099

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/11/2012 

Ngày: 29/11/2012 



17 1 47 ĐT UBT(P) 22cm

17 2 47 4024 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 25 0000 NXTC 14tuần

18 4 51 2002 UBT (T) 8 cm

18 5 46 4014 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 6 50 2022 UXTC 12 tuần

18 7 44 1011 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

19 8 50 2012 UXTC 14 tuần

19 9 43 3013 UXTC 16 tuần

19 10 43 3023 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

19 11 34 2002 UBT(T) 15cm

12 43 2012 NXTC 12 tuần/VMC 2lần(MLT,NXTC)

13 26 0000 NXTC 14 tuần

4 14 0

4 15 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + CHI.TT + HUY.SB(S)

BS SẢN A + VŨ HUYỀN.SB + KHỎE.SB(C)

HƯƠNG THU + NGỌC.NT + HOÀN.SB

HƯƠNG THU + NGỌC.NT + HOÀN.SB

DIỄM TUYẾT + MỸ NGỌC + MỸ TRINH.NT

DIỄM TUYẾT + MỸ NGỌC + MỸ TRINH.NT

KIM CHI + MỸ GÁI + HOÀNG.SB

KIM CHI + MỸ GÁI + HOÀNG.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + HIỆP.SB

NG.LAN.BM + HUY.NT + HIỆP.SB

Mổ lấy thai

Ngày 23 tháng 11 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt PP có u, KTSD  

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

HUỲNH THỊ ANH TRANG

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ KIM CHI

PHAN THỊ NHỰT

NGUYỄN THÚY TRANG

VÕ THỊ KIM HOA

LÂM THỊ KIỀU TIÊN

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ

DƯƠNG THỊ KIM LINH

PHAN THI HOÀI

TRẦN THỊ XUÂN AN

PHAN THỊ YẾN

CAO KIM TIẾN

NGUYỄN THỊ NHẪN

9708

1150b

10180

9765

10088

10080

10155

1250b

10191

10195

8882

10255

1401B

Thứ: SÁU 

Ngày: 30/11/2012 


